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HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM 
LCH HSV BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
CLB PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG KHOA HỌC 
 ***  Thủ Đức, ngày  16  tháng 03 năm 2014 

 

CUỘC THI “EVOLUTION – TIẾN HÓA” LẦN THỨ III NĂM 2014 
KẾT QUẢ THI VÒNG LOẠI – CHỌN LỌC TỰ NHIÊN 

STT ĐỘI TÊN THÀNH VIÊN MSSV Điểm thi Ghi Chú 

1 
RCC 

 
 

Nguyễn Thị Ngọc Phượng 12126059  
41 
 
 

 

Ngô Thị Thu Yến 12126082 
Huỳnh Đỗ Cẩm Em 12126020 
Võ Thị Trúc Ly 12126353 

2 
Thổ dân @ 

 
 

 Lê Trúc Như 12126208 

55 

 

 Nguyễn Ngọc Khang 12126170 
 Phạm Nhật Quỳnh 12126229 
 Phan Thị Phương 12126057 

3 
Green Bio 

 
 

 Nguyễn Kim Ngọc 12126202  
56 
 
 

 
 Nguyễn Thị Liêm 12126176 
 Phùng Thị Thúy 12126092 
 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12126123 

4 
GMO 

 
 

 Hồ Thanh Hậu 12126150  
61 
 
 

 
 Hồ Thị Hoàng Quyên 12126228 
 Lê Minh 12126188 
 Trần Thị Vân 12126078 

5 
DTTL 

 
 

 Thi Thế Lực 12126185 

58 

 
 Nguyễn Lê Thông 12126370 
 Võ Hoàng Duy 12126121 
 Trần Phước Thiện 12126251 

6 
DH13SHB 

 
 

 Nguyễn Đức Huỳnh Long 13126149 
 

71 
 

 
 Nguyễn Thanh Vinh 13126396 
 Nguyễn Thị Vanh 13126387 
 Trần Thi Văn 13126388 

7 
Sakura 

 

 Đoàn Thị Mỹ Linh  11126016  
 

61 
 

 

 Nguyễn Thị Kim Loan  11126155  
 Hồ Văn Thành Hiển  11126116  
 Huỳnh Vủ Linh  11126153  

8 
Tên gì ???? 

 
 

 Đặng Hồng Phi 13126235 
 

63 
 

 
 Nguyễn Thị Kim Phúc 10126124 
 Châu Nhật Minh 13126163 
 Trần Văn Tám 13126268 
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9 
LIFSAP 

 
 

 Trần Thị Huế Anh 12125015 
 

59 
 

 
 Thạch Thị Yến Ly 12125026 
 Võ Thị Hồng Thắm 12125216 
 Đoàn Thị Chúc Anh 12125096 

10 
DPLT 

 
 

Lê Thị Thắm 12125083 
 

54 
 

 
 Lưu Thị Hoài Phương 12125281 
 Ngô Thị Thùy Linh 12125025 
Phạm Thị Diệu 12125128 

11 
ABCD 

 
 

 Phan Thanh Tùng 12125423 
 

39 
 

 
 Nguyễn Thị Oanh 12125090 
 Trần Thị Thanh 12125048 
 Phan Huỳnh Ngọc Luyến 12125465 

12 
MẦM XANH 

 

 Quan Hồng Vân 11172203 
52 
 

 

 Thái Cẩm Loan 11172109 
 Nguyễn Thị Ngân 11172125 
 Đặng Thị Thu Mơ 11172117 

13 
Dê và Tê 

 
 

 Nguyễn Thị Diên 12126333  
57 
 
 

 
 Phạm Ngọc Danh 12126114 
 Trương Thị Thanh Tuyền 12126075 
 Chu Thị Huyền Trang 12126273 

 
14 

17AB 
 

 Phạm Thị Thanh Huyền 11172086  
 

55 
 

 
 Nguyễn Huỳnh Yến Linh 11172105 
 Lê Thị Thúy Nga 11172121 
 Vũ Phạm Thùy Trang 11126239 

15 
Dangerous 
chickens 

 

 Nguyễn Ngọc Quý 11126195 
75 

 

 
 Huỳnh Tấn Dũng 11126292 
 Đinh Viết Nhật 11126176 
 Phạm Văn Thọ 11126221 

16 
TTNQ- NY 

 

 Đoàn Văn Qủa 12116023  
 

54 
 

 

 Lê Thảo Như 12116373 
 Nguyễn Minh Tùng 12116367 
 Nguyễn Thị Thu Trang 12116374 

17 
Heo con 

 

Trần Thị Thảo Nhi 13112207 
 

56 

 
Đinh Hương Diễm 13112034 
Trương Thị Tâm 13112274 
Trần Thị Ngọc Trang 13112339 

18 
Blue Moon 

 

Bùi Nguyệt Minh 13126162 

57 

 
Trần Kim Oanh 13126231 
Nguyễn Thị Thuỷ 13126316 
Nguyễn Thị Diễm Sương 13126264 
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19 
Nấm linh chi 

 
 

Huỳnh Võ Hồng Đào 13126054  
61 
 
 

 
Lê Thị Thanh Vân 13126389 
Nguyễn Thị Ngọc Trâm 13126357 
Trương Hồng Tuệ Việt 13126395 

20 
CDNH 

 
 

Lê Thị Hồng Cúc 11126058 
 

64 
 

 
Trần Thị Tuyết Hoa 12126156 
Danh Thị Diễm 12126311 
Quỳnh Thị Thanh Nhàn 12126205 

21 
Bờm 

 
 

Võ Thị Phúc 11172253  
58 
 
 

 
Lê Trọng Tăng 11127152 
Phạm Minh Trung 11127189 
Trần Xuân Hậu 11127070 

22 
Cái bang @ 

 
 

Nguyễn Minh Lưu 13126156 
55 
 
 

 

Nguyễn Bảo Trâm 13126355 
Phạm Thị Kiều Anh 13126010 
Lê Thị Kim Duyên 13126004 

23 
TWINKLE 
TWINKLE 

 

Lý Minh Kha 11126141 
 

62 
 

 
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11126038 
Lê Thị Thanh Hồng 11126121 
Lê Nguyễn Thảo Ly 11126308 

24 
Lúa 

 
 

Trần Ngọc Yến Phương 12139129 

56 

 
Nguyễn Thị Vẹn 12125063 
Liễu Thụy Thùy Dương 12125405 
Lê Thị Ngọc Linh 12125210 

25 
NU 

 
 

Nguyễn Hoàn Vũ 12125516  
62 
 
 

 
Trần Quốc Tuấn 12125372 
Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 12125336 
Phạm Xuân Trường 12125367 

 
26 

Bio-danger 
 

Lý Minh Phương 12126318  
 

58 
 

 
Võ Thị Minh Thư 12126265 
Ngô Công Hậu 12126151 
Phạm Thị Kiều Loan   

27 
Thiếu Hải Xù 

 

Nguyễn Trang Tú Uyên 12126295 
61 
 
 

 
Nguyễn Nhật Minh 12126189 
Nguyễn Thị Thu Thảo 12126090 
Nguyễn Âu Phi Hải 12126142 

 
28 

Tên gì ? 

Nguyễn Đình Yến Yến  10126225 
 

60 
 

 
 Nguyễn Phượng Hằng  10126041 
 Đặng Long Vương  10126221 
 Dương Ngọc Thọ  10126169 
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Sáu đội được vào vòng bán kết được tô màu vàng. 

 

 

 
 

29 
Chuối xanh 

 

 Lại Thị Bích Ngân 12126195  
 

58 
 
 

 
 Hồ Thị Bảo Ngọc 12126097 
 Phan Lê Tú Anh 12126103 
 Đào Thị Thùy Linh 12126178 

30 
Rùa con 

Nguyễn Thị Kiều Trinh  12125504 
 

54 

 
 Võ Phước Trung  12125422 
Huỳnh Thị Kim Châu 12125402 
Đặng Thảo Vi 12125324 

31 
VT31 

Bùi Thị Minh Tâm 12125044 

59 

 

Võ Thị Trúc Ly 12125222 
Phạm Thị Hồng Thư 12125499 
Trương Thanh Tân 12125046 


